
STT Nội dung Đơn vị Số lương Đơn giá Thành tiền

1 Rau câu thùng 6kg 12                 75,000     900,000$            

2 Đậu phộng bịch 357              700          249,900$            

3 Bánh Silite hộp 20 cái 36                 34,000     1,224,000$         

4 Bánh Chocopie bịch 12 cái 30                 15,500     465,000$            

5 Phồng tôm bịch 357              1,400       499,800$            

6 Bắp rang bơ ly 357              5,000       1,785,000$         

7 Kẹo mút bịch 40 cây 27 30,000     810,000$            

8 Sữa đậu nành Fami thùng 40 bịch 27 125,000  3,375,000$         

9 Bánh gạo bịch 3 75,000     225,000$            

10 Bánh Chese gói 357 4,500       1,606,500$         

11 Bột giặt suff bịch 0.8kg 116 22,500     2,610,000$         

12 Xà bông cục cục 116 6,000       696,000$            

13 Tập vở cuốn 830 3,200       2,656,000$         

14 Bút bi cây 675 2,300       1,552,500$         

15 Nón cái 360 18,000     6,480,000$         

16 Mì gói thùng 39 57,000     2,223,000$         

17 Đùi gà kg 50 34000 1,700,000$         

18 Cá viên kg 30 25,000     750,000$            

19 Muối kg 18 6,000       108,000$            

20 Nước ngọt chai 48 15,000     720,000$            

21 Xe đạp chiếc 1 650,000  650,000$            

22 Sửa xe đạp 290,000$            

23 Tủ sách 700,000$            

24 Cặp sách cái 357 33,000     11,781,000$      

25 Banner 420,000$            

26 Dưa hấu + ổi 340,000$            

27 Thịt bằm kg 10 50,000     500,000$            

28 Gas bình 5 8,000       40,000$              

29 Hành lá kg 2 30,000     60,000$              

30 Tiền xe vận chuyển 3,100,000$         

31 Nước đá 20,000$              

32 Trò chơi 292,000$            

33 Băng keo, bao bì 660,000$            

49,488,700$      Tổng cộng
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